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DANH SÁCH SV K37

NGÀNH SP SỬ NHẬN HỌC

BỔNG KHUYẾN KHÍCH

HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011

- 2012

Kèm theo Quyết định số

2097/QĐ-ĐHSP ngày

19.10.2012

ST

T

MS

SV

Họ Tên Điể

m

TB

Điể

m

RL

Số

tiền

1 K37

.602

.001

Vũ

Thị

An 2.8579 120

000

0

2 K37

.602

.003

Ngô

Thị

An 3.1594 120

000

0

3 K37

.602

.004

Đỗ

Lê 

Hồn

g

An 2.9694 120

000

0

4 K37

.602

.006

Trầ

n

Thị 

Ngu

yệt

Ánh3.0484 120

000

0

5 K37

.602

.008

Đin

h

Văn

Biê

n

2.9184 120

000

0

6 K37

.602

.020

Võ

Thị 

Ngọ

c

Điệ

p

2.8579 120

000

0

7 K37

.602

.032

Lê

Thị

Hồn

g

2.9179 120

000

0

8 K37

.602

.039

Trầ

n

Thị

Hư

ơng

3.0989 120

000

0

9 K37

.602

.044

Đào

Thị 

Thú

y

Kiề

u

2.9184 120

000

0

10 K37

.602

.046

Ngu

yễn

Thị 

Ki

m

Lan 2.8984 120

000

0
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11 K37

.602

.047

Hoà

ng

Thị

Liê

n

2.8379 120

000

0

12 K37

.602

.048

Mai

Thị 

Kiề

u

Liê

n

3.2694 150

000

0

13 K37

.602

.049

Trư

ơng

Thị

Liê

n

2.8584 120

000

0

14 K37

.602

.050

Ngu

yễn

Thị 

Trú

c

Lin

h

2.9179 120

000

0

15 K37

.602

.059

Ngu

yễn

Thị

Ngâ

n

3.0479 120

000

0

16 K37

.602

.065

Triệ

u

Mỹ

Ngọ

c

2.9692 120

000

0

17 K37

.602

.066

Ngu

yễn

Thị 

Min

h

Ngu

yệt

3.2 84 150

000

0

18 K37

.602

.068

Hứa

Thị 

Ki

m

Nhi 2.8 94 120

000

0

19 K37

.602

.069

Ngu

yễn

Thị 

Tuy

ết

Nhu

ng

3.3794 150

000

0

20 K37

.602

.071

Ngu

yễn

Thị 

Bíc

h

Như2.8 87 120

000

0

21 K37

.602

.085

Lê 

Thi

ện

Tâ

m

2.9679 120

000

0

22 K37

.602

.087

Hồ 

Min

h

Thà

nh

3.5 94 150

000

0

23 K37

.602

.089

Lâ

m

Thị 

Phư

Thả

o

3.0294 120

000

0
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ơng

24 K37

.602

.090

Cao

Thị

Thu 3.1389 120

000

0

25 K37

.602

.093

Ngu

yễn

Thu

Thủ

y

2.8 89 120

000

0

26 K37

.602

.104

Ngu

yễn

Thị 

Thù

y

Tra

ng

3.2889 150

000

0

27 K37

.602

.105

Sầ

m

Thị 

Bíc

h

Trâ

m

2.8588 120

000

0

28 K37

.602

.113

Võ

Thị 

Tha

nh

Tuy

ền

2.9684 120

000

0
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